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TÓM TẮT: So sánh chương trình học mới và cũ (hệ trung cấp) của môn học Giáo dục Chính trị và  môn Pháp luật thì tổng số tiết giảng dạy của môn học không thay đổi, nhưng số tiết giáo viên cần giảng thì giảm xuống, và số tiết thảo luận lại tăng lên. Như vậy, giáo viên cần phải tổ chức các hoạt động trong lớp để HS SV tham gia tìm hiểu bài giảng một cách chủ động, để HS SV có những trải nghiệm nhất định và sẽ giúp ích cho các em sau khi ra trường vì có thêm những kỹ năng sống nhất định…Một trong những hoạt động tại lớp là tổ chức các trò chơi, các game show, tiếp cận các clip mang ý nghĩa giáo dục…Để có thể tổ chức được các hoạt động trong lớp thì quan trọng nhất là trong nội bộ tổ bộ môn phải thống nhất được nội dung dạy, nội dung thảo luận và nội dung thi.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đối với môn học Giáo dục Chính trị (chương trình mới hệ trung cấp) chương trình chi tiết quy định lý thuyết: 15 giờ; thảo luận: 13 giờ, kiểm tra: 2 tiết (theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2018); Nhưng chương trình cũ thì quy định lý thuyết: 22 tiết, thảo luận: 6 tiết, kiểm tra: 2 tiết (Quyết định số 03/2008/QĐ-BLĐTBXH, ngày 18 tháng 02 năm 2008).
Đối với môn Pháp luật thì chương trình chi tiết hệ trung cấp quy định lý thuyết: 9 giờ; thảo luận-bài tập: 5 giờ; kiểm tra: 1 giờ theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26 tháng 9 năm 2018. Nhưng theo chương trình cũ thì Lý thuyết: 11 giờ; thảo luận: 3 giờ; kiểm tra: 1 giờ…
Sau khi đối chiếu chương trình mới và chương trình cũ, chúng ta thấy rằng chủ trương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là “làm nhẹ hóa chương trình” cụ thể là số tiết giảng dạy của môn học không thay đổi nhưng số tiết giảng thì giảm xuống, và số tiết thảo luận lại tăng lên. Như vậy, căn cứ vào chương trình chi tiết mới, nếu chúng ta tự thỏa thuận với nhau rằng tiết lý thuyết là thầy cô nói, tiết thảo luận là trò nói… nhưng trong thực tế hầu như thầy cô đều nói thay các em, tại vì khi cho các em thảo luận thì các em toàn nói chuyện riêng, hay chơi điện thoại, mỗi người làm một việc khác nhau… nhưng khi kiểm tra bài thì chẳng biết gì cả…Đây chính là khó khăn lớn nhất khi cho các em thảo luận. 

Vậy thì, chúng ta sẽ tổ chức lớp như thế nào để tất cả các em tham gia nói, tập trung nói, nói có tổ chức, nói những vấn đề liên quan đến bài học, tất cả mọi người đều bỏ việc riêng của mình mà tập trung vào việc chung của lớp…Đây chính là vấn đề đặt ra đối với toàn thể giáo viên trực tiếp đứng lớp.
2. THAY ĐỔI CÁCH TRUYỀN ĐẠT NỘI DUNG MÔN HỌC VÀ THAY ĐỔI CÁCH RA ĐỀ THI.
Triết lý sống của những học sinh sinh viên (HS SV) thành công trong cuộc sống là: “Sự hoàn thành tốt hơn hoàn hảo”, như vậy đối với những môn học chung chúng ta cần phải thay đổi phương pháp giảng dạy sao cho các em có thể hoàn thành môn học một cách tốt nhất (Ví dụ như môn giáo dục thể chất không yêu cầu HS SV chạy bao xa, nhảy cao bao nhiêu…mà chỉ yêu cầu các em biết chạy, biết nhảy là các em ĐẠT, các em được qua môn).

Vậy thì, môn Giáo dục Chính trị và môn Pháp luật được dạy trong các trường nghề (là những trường không chuyên về Chính trị và Pháp luật) thì không cần lý luận nhiều, phân tích nhiều mà chúng ta chỉ cần cho các em hiểu và nhớ những nội dung chính, và vận dụng chúng vào trong thực tế để hình thành thái độ ứng xử phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội… Không nên để các em xem thường môn học của mình đang dạy… nhưng chúng ta cũng không đề cao môn học quá mức, tạo áp lực cho người học…Đây chính là vấn đề cần đặt ra cho giáo viên trực tiếp giảng dạy những môn học này.
2.1. Biến những giờ học mệt mỏi thành những giờ trải nghiệm thú vị

Biến những giờ học mệt mỏi thành những giờ trải nghiệm thú vị, giúp cho HS SV tiếp thu bài một cách tự nhiên và khắc sâu kiến thức vào trong tâm trí của người học… bằng cách truyền tải nội dung môn học thông qua các hoạt động, thông qua các trò chơi, và cũng chính qua các hoạt động HS SV sẽ hình thành kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng điều hành, kỹ năng chấp hành, kỹ năng tư duy…(muốn nhóm hoạt động hiệu quả (chiến thắng) thì phải có trưởng nhóm và mọi người phải tuân theo mệnh lệnh của  trưởng nhóm, và người làm trưởng nhóm cũng rút ra cho bản thân cách điều hành nhóm sao cho hiệu quả…). Một trong những hoạt động trong lớp đó là ứng dụng các trò chơi vận động vào trong hoạt động nhận thức của HS SV. 
Ứng dụng trò chơi truyền tin vào bài giảng (có người gọi là tam sao thất bản): Có thể dùng cho việc trình bày nội dung bài học mới, cũng có thể dùng để ôn lại bài cũ.

Bước 1: Giáo viên chuẩn bị trước nội dung cần truyền vào 4 mảnh giấy.

Bước 2: Tổ chức hoạt động tại lớp.

+ GV phân chia nhóm theo chiều dài của lớp học sao cho 4 nhóm có độ dài bằng nhau (độ dài của các nhóm càng dài càng vui), và phân chia bảng ra làm 4 phần bằng với số nhóm (thường chia ra làm 4 nhóm là phù hợp nhất).

+ Số người ngồi ở bàn đầu của 4 nhóm phải giống nhau cho công bằng, tương tự số người ngồi bàn cuối của các nhóm cũng phải bằng nhau.

+ GV thông qua luật chơi, những người ở bàn đầu đọc tin nhắn xong trả lại mẫu giấy cho GV, GV ra hiệu bắt đầu thì các nhóm bắt đầu truyền tin, nhóm nào xong thì lên bảng viết lại nội dung của tin nhắn đã nhận được vào phần bảng của nhóm mình; đồng thời lúc đó cũng phải quan sát những nhóm khác có gian lận hay sai sót gì không… Nhóm nào xong trước và không sai sót thì được cộng điểm…đôi lúc cho thêm câu hỏi phụ, tùy theo nội dung của bài giảng…

Bước 3: Nhận xét và kết luận bài: Sau khi chơi xong GV nhận xét và ghi nhận lại điểm tại lớp, không quên khuyến khích các em “phục thù vào tuần sau”, để các em tự giác đọc bài trước ở nhà…

Áp dụng vào môn Giáo dục Chính trị

Áp dụng trò chơi vào việc kiểm tra bài cũ: “các chuẩn mực đạo đức cách mạng” (có thể áp dụng để giảng bài mới).
Bước 1: Giáo viên chuẩn bị trước, viết 4 chuẩn mực đạo đức cách mạng vào 4 mảnh giấy.

· Trung với nước, hiếu với dân: Đây là chuẩn mực đạo đức nền tảng, quy định hành vi ứng xử của cá nhân với cộng đồng.

· Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: Đây là chuẩn mực đạo đức trung tâm, điều chỉnh hành vi ứng xử hằng ngày của con người.

· Yêu thương con người: Yêu thương tất cả mọi người, nhất là những người lao động nghèo khổ, bị bóc lột, áp bức và những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

· Tinh thần quốc tế trong sáng: Chuẩn mực đạo đức này điều chỉnh hành vi rộng lớn trong quan hệ giữa các quốc gia dân tộc.

Bước 2: Tổ chức hoạt động tại lớp.

Bước 3: Nhận xét và kết luận bài.

Có thể cho thêm câu hỏi phụ để gỡ lại phần thi của nhóm: em cho biết 4 nội dung trên đang đề cập đến vấn đề gì? (hoặc nếu là giảng bài mới thi ta kết luận: trên đây là nội dung về “các chuẩn mực đạo đức cách mạng”).

Áp dụng vào môn Pháp luật

Áp dụng trò chơi vào việc kiểm tra bài cũ: Đối tượng điều chỉnh của các ngành luật đã học.

Bước 1: Giáo viên chuẩn bị trước, viết 4 đối tượng điều chỉnh của 4 ngành luật vào 4 mảnh giấy.

· Đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động bao gồm 2 nhóm quan hệ xã hội, đó là: Quan hệ lao động và các quan hệ xã hội khác có liên quan đến quan hệ lao động.

· Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Dân sự bao gồm 2 nhóm quan hệ là quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

· Đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính là những quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, là những quan hệ chấp hành, điều hành hoặc những quan hệ quản lý hành chính nhà nước.

· Đối tượng điều chỉnh của luật Hình sự là các quan hệ giữa nhà nước và người phạm tội khi người đó thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội mà hành vi này được quy định là tội phạm trong Bộ luật Hình sự.

Bước 2: Tổ chức hoạt động tại lớp.

Bước 3: Nhận xét và kết luận bài.

Ứng dụng trò chơi tiếp sức vào bải giảng: Có thể dùng cho việc trình bày nội dung bài học mới, cũng có thể dùng để ôn lại bài cũ.

Bước 1: Giáo viên (chuẩn bị) vẽ trước 4 sơ đồ vào 4 mảnh giấy.

Bước 2: Tổ chức hoạt động tại lớp.

+ GV phân chia lớp học thành các nhóm, sao cho các nhóm có số người tương đối bằng nhau, và phân chia bảng ra làm các phần bằng với số nhóm (thường phân ra làm 4 nhóm là phù hợp nhất).

+ GV thông qua luật chơi, mỗi nhóm sẽ nhận được 1 sơ đồ, tất cả các thành viên trong nhóm xem kỹ sơ đồ sau đó phân công công việc cho các thành viên trong đội.

+ GV ra hiệu bắt đầu thì các nhóm bắt đầu vẽ sơ đồ tiếp sức… Mọi người sẽ quan sát các hoạt động diễn ra trên bảng, và nhận xét các nhóm; … Nhóm nào xong trước và không sai sót thì được cộng điểm… đôi lúc cho thêm câu hỏi phụ, tùy theo nội dung của bài giảng…

Bước 3: Nhận xét và kết luận bài.

Áp dụng vào môn Pháp luật: Kiểm tra bài cũ “Hệ thống cơ quan quyền lực và cơ quan hành chính của nhà nước Việt Nam”.

Bước 1: Giáo viên chuẩn bị sơ đồ hệ thống cơ quan quyền lực và cơ quan hành chính của nhà nước Việt Nam.

Bước 2: Tổ chức hoạt động tại lớp.

Bước 3: Nhận xét và kết luận bài.

Sau khi các nhóm vẽ xong, nhận xét xong, GV đưa ra thêm câu hỏi phụ “Ai có thể hoàn chỉnh sơ đồ bộ máy Nhà nước” (ưu tiên cho người giơ tay trước), hoặc GV sẽ hoàn thiện thêm những phần còn thiếu…
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2.2. Giáo dục hình thành thái độ và hành vi HS SV thông qua những clip
Ngoài những hoạt động, các game show, GV cũng cần cho các em xem thêm các clip ngắn, các clip không chỉ để truyền tải nội dung bài giảng mà còn giáo dục hình thành thái độ và hành vi chuẩn mực phù hợp với quy định pháp luật, phù hợp với quy tắc ứng xử trong cộng đồng cũng như hình thành ở các em những kỹ năng sống nhất định... Các clip có giá trị thuyết phục các em rất cao, hơn cả những gì mà chúng ta nói.
 Ví dụ như clip “kiệm” (trên mạng là clip bảo vệ môi trường) nội dung liên quan thiết thực đến “các chuẩn mực đạo đức cách mạng”, GV không cần phân tích nhiều chỉ cần sau tiết học các em thấm nhuần tư tưởng như thế nào, ứng dụng vào trong thực tế ra làm sao, và thay đổi hành vi cụ thể như thế nào.

Ví dụ như clip “an toàn giao thông” rất hài hước, rất đời thực… nhưng cũng có tác dụng giáo dục hành vi và kinh nghiệm sống cho các em…

Ví dụ như clip “sức mạnh của lời nói” để giáo dục hành vi hành động…

2.3. Thay đổi cách ra đề thi

Một khi đã thay đổi phương pháp giảng dạy thì phải thay đổi cách ra đề thi, nên hạn chế đề học thuộc lòng (dạy gì ra đề như thế), nên cho những câu hỏi những bài tập ứng dụng vào trong thực tế... Để nội dung thi không là áp lực cho người dạy cũng như áp lực cho người học thì ngay từ đầu học kỳ cần phải bàn bạc thật kỹ những nội dung cần giảng dạy, những câu hỏi cần phải thảo luận, cũng như những nội dung cần phải nhớ… nghĩa là phải có đề cương ôn tập ngay từ đầu học kỳ, câu hỏi thi không mang tính đánh đố học trò và đánh đố giáo viên, câu hỏi phải là câu hỏi mở (liên hệ thực tế) nhưng các em đã được nghe, đã được nói, và đã được tiếp cận về vấn đề này trong lớp…, nên hạn chế những đề thi lý thuyết thuần túy khô khan...
Chính cách ra đề thi và nội dung thi là một trong những cản trở chính trong việc tổ chức các hoạt động trong lớp, do đo cần phải thay đổi cách ra đề cũng như nội dung thi.

Liên quan đến ra đề thi và nội dung thi thì chúng ta cần phải nhìn nhận lại vấn đề rằng GV chủ động sáng tạo ra đề thi, nhưng nếu ra đề thi có sai sót thì sẽ bị hạ thi đua…vậy thì không ai muốn sáng tạo, không ai muốn thử trên thi đua hàng tháng của mình, do đó, nên chăng chúng ta sẽ phân công mỗi người ra một số câu hỏi thi, rồi phân công chỉnh sửa lẫn nhau, họp bàn và sau cùng những câu hỏi đó tạm xem là ngân hàng câu hỏi để dùng chung… không ảnh hưởng đến thi đua hàng tháng… 

Ví dụ như câu hỏi thi môn pháp luật: Tuân thủ pháp luật là gì? Cho ví dụ cụ thể có trong thực tế (Tuân thủ pháp luật là chủ thể kiềm chế mình không thực hiện điều pháp luật cấm, VD: pháp luật cấm đua xe, đánh võng, cấm mua bán tàn trữ chất ma túy, cấm tàn trữ vũ khí... chủ thể kiềm chế mình không làm những việc mà pháp luật cấm như không đua xe, không đánh võng, không mua bán tàn trữ chất ma túy, vũ khí …), đây là câu hỏi ứng dụng kiến thức vào trong thực tế, hình thành thái độ, hành vi cụ thể, không mang tính lý luận chung chung...

Ví dụ như câu hỏi thi môn Giáo dục Chính tri: “các chuẩn mực đạo đức cách mạng” là Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, anh chị hay cho biết Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư được ứng dụng vào trong thực tế bằng những việc làm cụ thể nào? Hãy trình bày hướng rèn luyện của bản thân (sẽ làm gì) để thể hiện tính cần, tính kiệm, tính liêm chính, tính chí công vô tư?... kiệm là tiết kiệm như tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, (thấy đèn quạt chạy mà không có người dùng thì chủ động tắt), tiết kiệm thời gian (phân bổ thời gian học tập, vui chơi giải trí, nghỉ ngơi phù hợp, hạn chế giờ chơi game, lên mạng…), tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước như không hoang phí thức ăn, tăng cường việc tái chế những vật dụng chậm tiêu hủy…
Ví dụ như câu hỏi thi liên quan đến chủ đề yêu quê hương đất nước: em sẽ làm gì để thể hiện tình yêu quê hương đất nước (thể hiện bằng những hành vi, việc làm cụ thể)? Em sẽ bảo vệ môi trường (bằng nhiều cách cụ thể…)
VD: Trường hợp 1 xe chở bia bị lật, bia đổ ra khắp đường, mọi người cùng nhau tới mang bia về nhà trước mặt người tài xế…Đối với môn pháp luật thì hành vi đó có vi phạm pháp luật không? tại sao?... đối với môn Giáo dục Chính trị thì đối với truyền thống văn hóa con người Việt Nam có chấp nhận hành vi đó hay không? tại sao? Nếu em là người trực tiếp chứng kiến cảnh tượng đó, em sẽ hành động như thế nào cho phù hợp với truyền thống văn hóa con người Việt Nam? Phù hợp với quy định của pháp luật...
3. KẾT LUẬN- KHUYẾN NGHỊ
Khi đưa những hoạt động, những trò chơi, những clip vào trong từng tiết giảng… không chỉ truyền tải kiến thức cho HS SV, mà còn mang đến HS SV những trải nghiệm tuyệt vời về tinh thần đồng đội, về tình bạn thiêng liêng, về tình thần đoàn kết, về sống có trách nhiệm có lý tưởng, biết yêu thương mọi người, và còn để lại trong HS SV những kỷ niệm không bao giờ quên về ngôi trường về thầy cô mà các em đã từng gặp trong cuộc đời này…Bên cạnh đó, những HS SV thành công trong cuộc sống là những người thích trải nghiệm… Như vậy, tại sao chúng ta không biến những giờ dạy thành những giờ trải nghiệm thú vị của HS SV, để khi các em ra trường sẽ có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống…

Khi áp dụng trò chơi vận động vào trong bài học lý thuyết thì sẽ gặp khá nhiều khó khăn, nhưng nếu chúng ta chịu khó tìm tòi, học hỏi và nghiên cứu thì từ từ chúng ta sẽ gặt hái được những thành công nhất định… Nếu có đi thì sẽ có đến, nếu không đi thì mãi mãi không bao giờ đến, như nhà văn Lỗ Tấn có nói: “Kỳ thực, trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Ngoài ra, trong nội bộ bộ môn cần phải có tinh thần tương trợ giúp đỡ nhau bằng cách: khi bản thân học hỏi được những điều mới lạ thì nên chia sẻ kinh nghiệm cho đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dạy học của mình một cách tiết kiệm nhất nhưng hiệu quả thì lại rất cao; thống nhất nội dung giảng dạy, nội dung thảo luận, nội dung thi...
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Th.S Nguyễn Kim Chuyên (2012), Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, “Xây dựng và sử dựng trò chơi dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên sư phạm trong dạy học môn giáo dục học ở trường Đại học Đồng tháp”.
2. Hải Bình (2017), Thay đổi hệ thống bài tập củng cố bằng các trò chơi học tập. Báo Giáo dục thời đại, ngày 10/12/2017, < https://giaoducthoidai.vn/trao-doi/thay-doi-he-thong-bai-tap-cung-co-bang-cac-tro-choi-hoc-tap-3909068-v.html>.

3. Minh Phong (2018), Cô hiệu trưởng tâm huyết sáng tạo, Báo Giáo dục thời đại, ngày 26/11/2018, https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/co-hieu-truong-tam-huyet-sang-tao-3966132-v.html. 
4. Minh Phong (2018), Giặp thầy giáo thể dục có nhiều sáng kiến “lạ”, Báo Giáo dục thời đại, ngày 30/11/2018, <https://giaoducthoidai.vn/trao-doi/gap-thay-giao-the-duc-co-nhieu-sang-kien-la-3966773-v.html>.

